
Stt  

No.
 Tên sản phẩm  Chiều dài (A)  Chiều rộng (B) Đvt

1  200x200 200 200 ( Cái ) 78.000             

2  300x200 300 200 ( Cái ) 94.000             

3  400x200 400 200 ( Cái ) 110.000           

4  500x200 500 200 ( Cái ) 126.000           

5  600x200 600 200 ( Cái ) 135.000           

6  700x200 700 200 ( Cái ) 153.000           

7  300x300 300 300 ( Cái ) 118.000           

8  400x300 400 300 ( Cái ) 140.000           

9  500x300 500 300 ( Cái ) 162.000           

10  600x300 600 300 ( Cái ) 181.000           

11  700x300 700 300 ( Cái ) 206.000           

12  800x300 800 300 ( Cái ) 230.000           

13  400x400 400 400 ( Cái ) 170.000           

14  500x400 500 400 ( Cái ) 197.000           

15  600x400 600 400 ( Cái ) 228.000           

16  700x400 700 400 ( Cái ) 259.000           

17  800x400 800 400 ( Cái ) 289.000           

18  900x400 900 400 ( Cái ) 319.000           

19  500x500 500 500 ( Cái ) 233.000           

BẢNG BÁO GIÁ CỬA GIÓ NAN Z ( Louver )

 Cửa Gió Nan Z ( Louver ) ( Nhôm Sơn Tĩnh Điện ) 

Hotline: 0987 565 323 - 0987 30 33 30

Kích thước cửa là kích thước phủ bì AxB(mm) / Kích thước cổ là (A-50) x (B-50)

  Đơn giá/cái 



20  600x500 600 500 ( Cái ) 274.000           

21  700x500 700 500 ( Cái ) 311.000           

22  800x500 800 500 ( Cái ) 348.000           

23  900x500 900 500 ( Cái ) 391.000           

24  1000x500 1000 500 ( Cái ) 430.000           

25  600x600 600 600 ( Cái ) 320.000           

26  700x600 700 600 ( Cái ) 364.000           

27  800x600 800 600 ( Cái ) 414.000           

28  900x600 900 600 ( Cái ) 459.000           

29  1000x600 1000 600 ( Cái ) 505.000           

30  1100x600 1100 600 ( Cái ) 550.000           

31  700x700 700 700 ( Cái ) 424.000           

32  800x700 800 700 ( Cái ) 476.000           

33  900x700 900 700 ( Cái ) 527.000           

34  1000x700 1000 700 ( Cái ) 579.000           

35  1100x700 1100 700 ( Cái ) 631.000           

36  1200x700 1200 700 ( Cái ) 683.000           

37  800x800 800 800 ( Cái ) 538.000           

38  900x800 900 800 ( Cái ) 595.000           

39  1000x800 1000 800 ( Cái ) 654.000           

40  1100x800 1100 800 ( Cái ) 713.000           

41  1200x800 1200 800 ( Cái ) 770.000           

42  1300x800 1300 800 ( Cái ) 829.000           

43  900x900 900 900 ( Cái ) 664.000           

44  1000x900 1000 900 ( Cái ) 729.000           

45  1100x900 1100 900 ( Cái ) 794.000           

46  1200x900 1200 900 ( Cái ) 859.000           

47  1300x900 1300 900 ( Cái ) 924.000           

48  1400x900 1400 900 ( Cái ) 989.000           

49  1000x1000 1000 1000 ( Cái ) 803.000           

50  1100x1000 1100 1000 ( Cái ) 876.000           



51  1200x1000 1200 1000 ( Cái ) 947.000           

52  1300x1000 1300 1000 ( Cái ) 1.018.000       

53  1400x1000 1400 1000 ( Cái ) 1.090.000       

54  1500x1000 1500 1000 ( Cái ) 1.161.000       

* Ghi chú:

- Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của Công Ty Phúc Long Intech đều được bảo hành 12 - 

36tháng.

- Tất cả sản phẩm được báo giá ở trên chưa bao gồm lắp đặt

- Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Vui lòng xin khách hàng gửi số lượng và quy cách đến mail : phuclongintech@gmail.com để được 

giá tốt nhất.  


